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Tài liệu này là hướng dẫn chung giúp người dùng hiểu
các ký hiệu có thể xuất hiện trên nhãn của sản phẩm
này.

Dùng cho chẩn đoán in vitro

Mã catalog - Biểu thị mã catalog của nhà sản xuất
dùng để nhận dạng thiết bị

Số sê-ri

Mã lô sản xuất - Biểu thị mã lô của nhà sản xuất
dùng để nhận dạng lô hoặc mẻ sản phẩm

Đại diện được ủy quyền tại Cộng đồng châu Âu

Chỉ dùng theo đơn - Luật Liên bang Hoa Kỳ hạn
chế thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo đơn đặt
hàng của bác sĩ hành nghề có giấy phép

Công suất cao

Hợp chuẩn châu Âu

Tham khảo hướng dẫn sử dụng

Giới hạn nhiệt độ - Biểu thị các giới hạn nhiệt độ
vận chuyển và tiếp xúc chấp nhận được

Nhà sản xuất - Biểu thị nhà sản xuất thiết bị y tế,
theo định nghĩa trong các chỉ thị của EU

Hạn sử dụng

Bảo quản tránh ánh nắng mặt trời - Biểu thị một
thiết bị y tế cần được bảo vệ khỏi ánh sáng hoặc
nhiệt

Ký hiệu mối nguy hiểm cho sức khỏe - Để xem giải
thích về các ký hiệu mối nguy hiểm và tuyên bố
mối nguy hiểm đi kèm, vui lòng tham khảo Bảng dữ
liệu an toàn (SDS) của thành phần có thể tải
xuống từ http://support.illumina.com/sds.html

Ký hiệu cảnh báo nguy hiểm - Để xem giải thích về
các ký hiệu mối nguy hiểm và tuyên bố mối nguy
hiểm đi kèm, vui lòng tham khảo Bảng dữ liệu an
toàn (SDS) của thành phần có thể tải xuống từ
http://support.illumina.com/sds.html

Bản quyền và nhãn hiệu
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